	BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỎ - ĐỊA CHẤT
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc


ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN
1. Tên học phần:  Tên tiếng Việt (tên tiếng Anh)
TỰ ĐỘNG HÓA TRONG HỆ THỐNG ĐIỆN MỎ (POWER SYSTEM AUTOMATION IN MINING)
Mã số học phần: 7090161
Số tín chỉ học phần: 3 (3-0-6), học trong 16 tuần
Số tiết học phần: 45
Lý thuyết: 45

; Bài tập: 0

; Thực hành: 0; 

       Thực tập:   0

; Đồ án:   0

; Tự học:       90;
2. Đơn vị quản lý học phần: Điện khí hóa
2.1. Giảng viên giảng dạy:
Mã giảng viên
1. TS. Phạm Trung Sơn
0901-05
2. TS. Đỗ Như Ý
0901-08
2.2. Bộ môn: Điện khí hóa
2.3. Khoa: Cơ điện
3. Điều kiện học học phần (mã số học phần)

3.1. Môn học tiên quyết: Hệ thống cung cấp điện, mã số: 4090160 hoặc Hệ thống cung cấp điện 1, mã số: 4090139; Bảo vệ rơle, mã số: 4090109 hoặc Bảo vệ rơle hệ thống điện + Thí nghiệm, mã số: 4090148.

3.2. Môn học học trước: 1) Hệ thống cung cấp điện, mã số: 4090160 hoặc Hệ thống cung cấp điện 1, mã số: 4090139; 2) Bảo vệ rơle, mã số: 4090109 hoặc Bảo vệ rơle hệ thống điện + Thí nghiệm, mã số: 4090148.
4. Mục tiêu của học phần (là kết quả học tập mong đợi người học đạt được)
4.1. Kiến thức (Trình bày những kiến thức mong muốn sinh viên tích lũy được sau khi hoàn thành học phần?)
4.1.1. Các khái niệm cơ bản về tự động hóa hệ thống điện mỏ.

4.1.2. Nắm được kiến thức cơ bản về các quá trình và sơ đồ tự động điều khiển hệ thống điện mỏ.

4.1.3. Nắm được các nguyên lý của các quá trình và sơ đồ tự động điều khiển trong hệ thống điện mỏ, tính toán chỉnh định thiết bị tự động điều khiển. 
4.2. Kỹ năng (Trình bày những kỹ năng cứng và kỹ năng mềm mong muốn sinh viên tích lũy được sau khi hoàn thành học phần?)
4.2.1. Kỹ năng đọc sơ đồ nguyên lý điều khiển tự động và tính toán chỉnh định cho các phần tử trong sơ đồ điều khiển tự động hệ thống điện mỏ.
4.2.2. Kỹ năng tư duy logic về các chế độ làm việc của hệ thống điện, đề xuất các hình thức tự động hóa thích hợp cho hệ thống điện mỏ.
5. Tóm tắt nội dung học phần

(Mô tả tóm tắt các nội dung chính giảng dạy cho người học; khoảng 10 dòng)
Học phần tập trung trình bày những nội dung cơ bản về các quá trình và sơ đồ tự động điều khiển trong hệ thống điện mỏ, như: những vấn đề chung về tự động hóa hệ thống điện mỏ; tự động đóng lại đường dây và tự động đóng nguồn dự phòng; tự động sa thải phụ tải và tự động đóng lại theo tần số; tự động điều chỉnh điện áp và công suất phản kháng trong hệ thống điện mỏ; hòa điện giữa các máy phát làm việc song song; thiết bị FACTS trong hệ thống điện.
6. Cấu trúc nội dung học phần
Bảng 1. Nội dung học phần

	6.1. Lý thuyết

	Đề mục
	Nội dung
	Số tiết
	Mục tiêu

	Chương 1
	TỰ ĐỘNG ĐÓNG LẶP LẠI
	5
	

	1.1
	Giới thiệu chung
	
	4.1.1, 4.1.2

	1.2
	Nguyên lý làm việc của thiết bị tự động đóng lặp lại
	
	4.1.1, 4.1.2

	1.3
	Phân loại thiết bị tự động đóng lặp lại
	
	4.1.2, 4.1.3, 4.2.1, 4.2.2.

	1.4
	Tính toán các thông số tự động đóng lặp lại đường dây với một nguồn cung cấp
	
	4.1.2, 4.1.3, 4.2.1, 4.2.2.

	1.5
	Phối hợp tác động của rơle bảo vệ và tự động đóng lặp lại
	
	4.1.2, 4.1.3, 4.2.1, 4.2.2.

	1.6
	Đặc điểm của tự động đóng lặp lại đường dây với hai nguồn cung cấp
	
	4.1.2, 4.1.3, 4.2.1, 4.2.2.

	1.7
	Đặc điểm của tự động đóng lặp lại thanh cái
	
	4.1.2, 4.1.3, 4.2.1, 4.2.2.

	Chương 2
	TỰ ĐỘNG ĐÓNG NGUỒN DỰ PHÒNG
	5
	

	2.1
	Chức năng của thiết bị tự động đóng nguồn dự phòng
	
	4.1.1, 4.1.2

	2.2
	Yêu cầu đối với các sơ đồ tự động đóng nguồn dự phòng
	
	4.1.1, 4.1.2

	2.3
	Các phương án thực hiện của bộ phận khởi động tự động đóng nguồn dự phòng
	
	4.1.2, 4.1.3, 4.2.1, 4.2.2.

	2.4
	Tính toán cài đặt thiết bị tự động đóng nguồn dự phòng
	
	4.1.2, 4.1.3, 4.2.1, 4.2.2.

	Chương 3
	TỰ ĐỘNG HÓA SA THẢI PHỤ TẢI THEO TẦN SỐ
	5
	

	3.1
	Khái niệm thiếu hụt năng lượng
	
	4.1.1, 4.1.2

	3.2
	Khái niệm tự động hóa sa thải phụ tải theo tần số
	
	4.1.2, 4.1.3, 4.2.1, 4.2.2.

	3.3
	Những ảnh hưởng của việc giảm tần số
	
	4.1.1, 4.1.2

	3.4
	Cấu trúc của thiết bị tự động hóa sa thải phụ tải theo tần số
	
	4.1.2, 4.1.3, 4.2.1, 4.2.2.

	3.5
	Yêu cầu đề xuất đối với tự động hóa tần số dỡ tải
	
	4.1.2, 4.1.3, 4.2.1, 4.2.2.

	3.6
	Dỡ tải bổ sung
	
	4.1.2, 4.1.3, 4.2.1, 4.2.2.

	3.7
	Tự động đóng lặp lại sau tự động hóa sa thải phụ tải theo tần số
	
	

	Chương 4
	TỰ ĐỘNG HÓA ĐÓNG ĐIỆN ĐỒNG BỘ CÁC MÁY PHÁT ĐIỆN
	5
	

	4.1
	Khái niệm đồng bộ
	
	4.1.1, 4.1.2

	4.2
	Các quá trình khi đóng kích từ của máy phát vào làm việc song song
	
	4.1.2, 4.1.3, 4.2.1, 4.2.2

	4.3
	Điều kiện đóng các máy phát vào làm việc song song
	
	4.1.2, 4.1.3, 4.2.1, 4.2.2

	4.4
	Quá trình tự động hóa đóng điện cho các máy phát vào làm việc song song
	
	4.1.2, 4.1.3, 4.2.1, 4.2.2

	4.5
	Đóng máy biến áp vào làm việc song song bằng phương pháp tự đồng bộ
	
	4.1.2, 4.1.3, 4.2.1, 4.2.2

	4.6
	Kết luận.
	
	4.1.2, 4.1.3, 4.2.1, 4.2.2

	Chương 5
	TỰ ĐỘNG ĐIỀU CHỈNH KÍCH TỪ
	5
	

	5.1
	Máy phát làm việc khi có tải
	
	4.1.1, 4.1.2

	5.2
	Sức điện động của máy phát điện
	
	4.1.1, 4.1.2

	5.3
	Các khái niệm cơ bản 
	
	4.1.2, 4.1.3, 4.2.1, 4.2.2

	5.4
	Chức năng tự động hóa điều chỉnh kích từ của máy phát
	
	4.1.2, 4.1.3, 4.2.1, 4.2.2

	5.5
	Nguyên lý tác động, tự động điều chỉnh kích từ
	
	4.1.1, 4.1.2

	5.6
	Hệ thống kích từ kiểu máy phát điện với máy phát điện một chiều
	
	4.1.2, 4.1.3, 4.2.1, 4.2.2

	5.7
	Hệ thống kích từ không chổi than
	
	4.1.2, 4.1.3, 4.2.1, 4.2.2

	5.8
	Sơ đồ kích từ không chổi than
	
	4.1.2, 4.1.3, 4.2.1, 4.2.2

	5.9
	Sơ đồ khối kích từ kép của máy phát điện
	
	4.1.2, 4.1.3, 4.2.1, 4.2.2

	5.10
	Đặc tính thay đổi điện áp của máy phát, được trang bị thiết bị kích từ kép.
	
	4.1.2, 4.1.3, 4.2.1, 4.2.2

	5.11
	Sơ đồ nguyên lý tự kích từ Tiristor của máy phát thủy điện TGV -300.
	
	4.1.2, 4.1.3, 4.2.1, 4.2.2

	Chương 6
	ĐIỂU CHỈNH ĐIỆN ÁP VÀ CÔNG SUẤT PHẢN KHÁNG
	5
	

	6.1
	Giới thiệu chung
	
	4.1.1, 4.1.2

	6.2
	Các phương tiện điều chỉnh điện áp và công suất phản kháng trong hệ thống điện
	
	4.1.2, 4.1.3, 4.2.1, 4.2.2

	6.3
	Các yếu tố ảnh hưởng đến điện áp trong hệ thống điện
	
	4.1.2, 4.1.3, 4.2.1, 4.2.2

	6.4
	Tự động chuyển đổi đầu phân áp máy biến áp
	
	4.1.2, 4.1.3, 4.2.1, 4.2.2

	6.5
	Tự động điều chỉnh dung lượng bù
	
	4.1.2, 4.1.3, 4.2.1, 4.2.2

	Chương 7
	THIẾT BỊ FACTS TRONG HỆ THỐNG ĐIỆN
	Đọc tham khảo
	

	7.1
	Định nghĩa
	
	4.1.1, 4.1.2

	7.2
	Phần tử cơ bản của thiết bị FACTS
	
	4.1.2, 4.1.3, 4.2.1, 4.2.2

	7.3
	Phân loại sơ bộ thiết bị FACTS
	
	4.1.2, 4.1.3, 4.2.1, 4.2.2

	7.4
	Các thiết bị FACTS phổ biến
	
	4.1.2, 4.1.3, 4.2.1, 4.2.2


Lưu ý: 

- Cột mục tiêu (đánh số) theo mục 4 các mong muốn đạt được sau khi kết thúc chương 

7. Phương pháp giảng dạy (Trình bày các phương pháp giảng dạy được áp dụng giảng dạy học phần)
-  Giảng dạy lý thuyết.
- Trình diễn các sơ đồ nguyên lý tự động điều khiển hệ thống điện mỏ bằng hình ảnh.
- Giảng viên thông báo cho lớp bài giảng sắp tới để chuẩn bị ở nhà. Trên lớp, giảng viên giảng bài, nêu các vấn đề thảo luận và thảo luận cùng sinh viên.
8. Nhiệm vụ của sinh viên (Trình bày các nhiệm vụ sinh viên phải thực hiện)
Sinh viên phải thực hiện các nhiệm vụ sau:

- Có mặt tối thiểu 80% số tiết học lý thuyết.

- Hoàn thành đầy đủ 100% giờ thực hành/thí nghiệm/thực tập và có báo cáo kết quả.

- Hoàn thành đầy đủ các bài tập nhóm/ bài tập và được đánh giá kết quả thực hiện.

- Tham dự kiểm tra giữa học kỳ.

- Tham dự thi kết thúc học phần (bắt buộc).

- Chủ động chuẩn bị các nội dung và thực hiện giờ tự học theo mục 11.

9. Đánh giá kết quả học tập của sinh viên
9.1. Cách đánh giá

Sinh viên được đánh giá tích lũy học phần như sau:

                                    Bảng 2. Đánh giá học phần 

	TT
	Điểm thành phần
	Quy định
	Trọng số

	1
	Điểm chuyên cần
	Số tiết tham dự học/tổng số tiết
	10%

	2
	Điểm bài tập
	Số bài tập đã làm/số bài tập được giao.
	

	3
	Điểm bài tập nhóm
	- Báo cáo/thuyết minh/...

- Được nhóm xác nhận có tham gia.
	

	4
	Điểm thực hành/ thí nghiệm/ thực tập
	- Báo cáo, kỹ năng thực hành/....

- Tham gia 100% số giờ.
	30%

	5
	Điểm kiểm tra

giữa kỳ
	- Thi viết/trắc nghiệm/vấn đáp/... (30 phút)
	

	6
	Điểm thi kết thúc học phần
	- Thi viết/trắc nghiệm/vấn đáp/... (60 phút).

- Tham dự đủ 80% tiết lý thuyết và 100% giờ thực hành

- Dự thi kết thúc học phần.
	60%


Lưu ý: 

- Nội dung trong bảng trên chỉ là gợi ý để tham khảo, tùy theo đặc điểm của học phần có thể thiết kế điểm thành phần, quy định, trọng số, mục tiêu đánh giá học phần cho phù hợp. Tổng cộng trọng số của các điểm thành phần là 100%.

- Cột “Quy định” tương ứng với các điểm thành phần có thể trình bày thêm nội dung tiêu chí đánh giá.

- Hình thức thi có thể thay đổi theo từng năm học (Giảng viên cần thông báo cho bộ phận Khảo thí nếu thay đổi hình thức thi vào đầu HK)

9.2. Cách tính điểm

- Điểm đánh giá thành phần và điểm thi kết thúc học phần được chấm theo thang điểm 10 (từ 0 đến 10), làm tròn đến một chữ số thập phân. 

- Điểm học phần là tổng điểm của tất cả các điểm đánh giá thành phần của học phần nhân với trọng số tương ứng. Điểm học phần tính theo thang điểm 10 làm tròn đến một chữ số thập phân, sau đó được quy đổi sang điểm chữ và điểm số theo thang điểm 4 theo quy định về công tác đào tạo của Nhà trường. 
10. Tài liệu học tập
[1] TS. Phạm Trung Sơn. Tự động hóa trong hệ thống điện mỏ. Hà Nội 2014.
[2] PGS.TS. Nguyễn Anh Nghĩa. Rơle bảo vệ trong hệ thống điện mỏ. Nhà xuất bản Giao thông vận tải. Hà nội 2006.
[3]. PGS.TS. Nguyễn Anh Nghĩa. Bảo vệ rơle kỹ thuật số trong hệ thông điện mỏ. Giáo trình cao học dùng cho học viên cao học ngành Điện khí hoá mỏ. Hà Nội 2010.
[4] VS.GS. Trần Đình Long. Bảo vệ các hệ thống điện. Nhà xuất bản khoa học và kỹ thuật. Hà Nội, 2007.
Lưu ý: Giới thiệu tối thiểu 3 giáo trình/ tài liệu tham khảo của học phần. 

11. Hướng dẫn tự học của học phần
Bảng 3. Nội dung chuẩn bị
	Tuần
	Nội dung
	Lý thuyết (tiết)
	Bài tập

(tiết)
	Thực hành

(tiết)
	Sinh viên cần chuẩn bị

	1
	Chương 1: Tự động đóng lặp lại
	5
	0
	0
	Tham khảo nội dung Tài liệu [2,3,4].

 Chuẩn bị và trả lời các câu hỏi cho trước của giảng viên.

	2
	Chương 2: Tự động đóng nguồn dự phòng
	5
	0
	0
	Tham khảo nội dung Tài liệu [2,3,4].

 Chuẩn bị và trả lời các câu hỏi cho trước của giảng viên.

	3
	Chương 3: Tự động hóa sa thải phụ tải theo tần số

	5
	0
	0
	Tham khảo nội dung Tài liệu [2,3,4].

 Chuẩn bị và trả lời các câu hỏi cho trước của giảng viên.

	4
	Chương 4: Tự động hóa đóng điện đồng bộ các máy phát điện
	5
	0
	0
	Tham khảo nội dung Tài liệu [2,3,4].

 Chuẩn bị và trả lời các câu hỏi cho trước của giảng viên.

	5
	Chương 5: Tự động điều chỉnh kích từ
	5
	0
	0
	Tham khảo nội dung Tài liệu [2,3,4].

 Chuẩn bị và trả lời các câu hỏi cho trước của giảng viên.

	6
	Chương 6: Điều chỉnh điện áp và công suất phản kháng
	5
	0
	0
	Tham khảo nội dung Tài liệu [2,3,4].

 Chuẩn bị và trả lời các câu hỏi cho trước của giảng viên.

	6
	Chương 7: Thiết bị FACTS trong hệ thống điện
	0
	0
	0
	Tham khảo nội dung Tài liệu [2,3,4].

 Chuẩn bị và trả lời các câu hỏi cho trước của giảng viên.


Lưu ý: 
· Nội dung trong bảng trên chỉ là gợi ý để tham khảo, tùy theo đặc điểm của học phần, bộ môn thiết kế số tiết lý thuyết, số tiết thực hành và nội dung sinh viên cần chuẩn bị trước tiết học cho phù hợp. 

· Các học phần có khối lượng từ 1-2 tín chỉ thiết kế học trong 6 tuần, 3-4 tín chỉ thiết kế học trong 12 tuần.
	
	Hà nội, ngày … tháng … năm 20…

	TRƯỞNG KHOA


	TRƯỞNG BỘ MÔN




Ghi chú: 

· Đề cương chi tiết học phần phải được biên soạn đúng theo định dạng (format) của file Mẫu Đề cương chi tiết học phần. 

· Sau khi được phê duyệt, Đề cương chi tiết học phần được gửi cho Phòng Đào tạo Đại học(bằng văn bản và file) và được cập nhật vào website của Trường.

· Tên file của Đề cương chi tiết học phần là DC_mã số học phần. (Vd: Đề cương môn Kinh tế công nghiệp: DC_4070303.doc )
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